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 Bản án số: 85/2018/DS-ST   
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V/v tranh chấp “Hợp đồng tín dụng” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN
 
CHỢ MỚI  T NH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  Tr n T  n    n   

Các Hội thẩm nhân dân: 

1   n  N uyễn Văn Hồn    

2   à N uyễn T ị Ly   

- Thư ký phiên tòa:  à Võ T ị T ảo - T ư ký Toà án n ân dân  uyện C ợ 

Mới, tỉn  An Gi n   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
hu ện  h    i  t nh  n  iang: 

Không tham gia phiên toà. 

Trong ngày 9 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân  uyện C ợ 

Mới, tỉn  An Gi n  mở p iên tò  xét xử sơ t ẩm côn  k  i vụ án dân sự t ụ lý số: 

13/2018/TLST-DS ngày 11 tháng 01 năm 2018, về tr n  c ấp: “Hợp đồn  tín 

dụn ” t eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số: 88/2018/QĐST-DS ngày 25 tháng 

6 năm 2018,  iữ  các đươn  sự: 

1. Nguyên đơn: NH TMCP ĐT&PT VN ( IDV)  Đị  c ỉ: T áp  IDV, 35 

Hàn  Vôi, quận Hoàn Kiếm, t àn  p ố Hà Nội  N ười đại diện t eo p áp luật: 

 n  P  n Đức Tú, C ức vụ: Tổn   iám đốc   

N ười đại diện ủy quyền  ợp p áp củ  n uyên đơn:  n  P  n Hữu P1, 

c ức vụ; P ó Giám đốc NH TMCP ĐT&PT VN – Chi nhánh An Giang – Phòng 

 i o dịc  C ợ Mới (văn bản ủy quyền số 271/QĐ- BIDV ngày 24/10/2017). Có 

mặt  

2.Bị đơn:  n  N uyễn Văn P – Sin  năm 1975  Đị  c ỉ: Ấp HT, xã KA, 

 uyện CM, tỉn  An Gi n   Vắn  mặt  

NỘI  UNG V   N: 
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Tại đơn k ởi kiện, bản tự k  i và biên bản  ò   iải, đại diện n uyên đơn 

 n  P  n Hữu P1 trình bày: Vào n ày 19/5/2016 ôn  N uyễn Văn P có ký kết  ợp 

đồn  tín dụn  số 01/2016/3888969/HĐTD n ày 19/5/2015, t eo đó ôn  P v y số 

tiền 700 000 000 đồn , mục đíc  v y bổ sun  vốn sản xuất nôn  n  iệp, c ăn 

nuôi bò, t ời  ạn v y 11 t án , từ n ày 19/5/2016 đến  ết n ày 19/4/2017. Lãi 

suất v y tron   ạn 9,6%/năm, lãi suất t  y đổi t eo t ôn  báo củ  n ân  àn ; lãi 

suất quá  ạn 150% lãi suất tron   ạn; lãi v y được trả địn  kỳ  àn  t án   Để đảm 

bảo k oản v y ôn  P t ế c ấp tài sản t eo  ợp đồn  t ế c ấp bất độn  sản số 

01/2014/3888969/HĐ Đ n ày 17/7/2014 được Văn p òn  côn  c ứn  An Gi n  

c ứn  n ận n ày 17/7/2014  Tài sản t ế c ấp  ồm: 

+ Quyền sử dụn  đất ONT, đất CLN (t ử  đất số 44; tờ bản đồ số 05; diện 

tíc  đất 3 174,8m
2
), tọ  lạc ấp HT, xã KA,  uyện CM, tỉn  An Gi n   Do ôn  P 

đứn  tên c ủ sở  ữu; 

+ Quyền sử dụn  đất 2L (t ử  đất số 332; tờ bản đồ số 06; diện tíc  đất 

10.037m
2
), tọ  lạc xã PH,  uyện TN, tỉn  Đồn  T áp  Do ôn  P đứn  tên c ủ sở 

 ữu; 

+ Quyền sử dụn  đất 2L (t ử  đất số 329; tờ bản đồ số 06; diện tíc  đất 

9.500m
2
), tọ  lạc tại xã PH,  uyện TN, tỉn  Đồn  T áp  Do ôn  P đứn  tên c ủ sở 

 ữu; 

+ Quyền sử dụn  đất 2L (t ử  đất số 219; tờ bản đồ số 06; diện tíc  đất 

4.450m
2
), tọ  lạc tại xã PH,  uyện TN, tỉn  Đồn  T áp  Do ông P đứn  tên c ủ sở 

 ữu  

Ngày 19/5/2016 ôn  N uyễn Văn P đã n ận số tiền v y 700 000 000đồn   

Ông P trả được 6 kỳ lãi với số tiền lãi là 34 446 667đồn  và có trả vốn  iện còn 

nợ lại 210 000 000đồn . Sau đó n ưn  trả lãi và nợ  ốc. N y yêu c u ôn  N uyễn 

Văn P trả số tiền vốn 210 000 000 đồn  và lãi đến n ày 09/8/2018 là 

104 882 666đồn  và lãi phát sinh theo  ợp đồn  tín dụn  số 

01/2016/3888969/HĐTD n ày 19/5/2016 trên số dư nợ c ư  t  n  toán c o đến 

khi thi hành án xong. Tiếp tục duy tr   ợp đồn  t ế c ấp bất độn  sản số 

01/2014/3888969/HĐĐ  n ày 17/7/2014 để đảm bảo c o việc t i  àn  án  

 ị đơn ôn  N uyễn Văn P vắn  mặt, k ôn   ửi ý kiến bằn  văn bản, nên 

khôn  có lời k  i. 

NH N Đ NH CỦA TÒA  N  

S u k i n  iên cứu các tài liệu có tron   ồ sơ vụ án được t ẩm tr  tại p iên 

tòa Hội đồn  xét xử n ận địn : 

    V  thủ tục t  tụng: Ngân hàng TMCP đ u tư và p át triển Việt k ởi kiện 

bị đơn ôn  N uyễn Văn P, ông P có nơi cư trú xã KA,  uyện C ợ Mới, tỉn  An 
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Giang. Nên Tò  án n ân dân  uyện C ợ Mới, tỉn  An Gi n  t ụ lý  iải quyết là 

đún  t eo quy địn  tại các Điều 26, Điều 35, Điều 39 củ   ộ luật Tố tụn  dân sự  

    V  nội dung: N uyên đơn k ởi kiện yêu c u ôn  P trả tiền v y còn nợ 

t eo  ợp đồn  tín dụn  là 210 000 000đ  Quá tr n   iải quyết Tò  án đã tốn  đạt 

các t ôn  báo t ụ lý, t ôn  báo p iên  ọp kiểm tr  việc  i o nộp, tiếp cận, côn  

k  i c ứn  cứ và  ò   iải n ưn  p í  bị đơn vắn  mặt k ôn  có lý do và c n  

k ôn  có ý kiến củ  m n  đối với yêu c u k ởi kiện củ  n uyên đơn  Căn cứ các 

c ứn  cứ do n uyên đơn cun  cấp là  ồ sơ  ợp đồn  tín dụn  

01/2016/3888969/HĐTD n ày 19/5/2016,  ồ sơ  ợp đồn  t ế c ấp bất độn  sản 

số 01/2014/3888969/HĐĐ  n ày 17/7/2014. Tuy nhiên cho đến  ôm n y, bị đơn 

k ôn  có ý kiến     Do đó t eo quy địn  tại k oản 2 Điều 92  ộ luật tố tụn  dân 

sự t   c ứn  cứ do n uyên đơn cun  cấp có  iá trị p áp lý. 

Hợp đồn  tín dụn   iữ  n uyên đơn với ôn  N uyễn Văn P được xác lập 

trên cơ sở tự n uyện t ỏ  t uận với n  u, t eo đó ôn  P đã n ận số tiền v y 

700 000 000đ, t ời  ạn v y 11 t án , từ n ày 19/5/2016 đến  ết n ày 19/4/2017.  

Sau khi vay ông P có đón  lãi và trả bớt nợ  ốc còn nợ lại p  n vốn  ốc là 

210 000 000đồn  đến n y c ư  t  n  toán. Do ông P vi p ạm n  ĩ  vụ t  n  

toán, nên n uyên đơn yêu c u Tò  án buộc ôn  N uyễn Văn P trả số tiền vốn 

210 000 000đồn  là p ù  ợp Điều 95 Luật tổ c ức tín dụn    

 [2.1] Đối với tiền lãi tron   ạn và tiền lãi quá  ạn n uyên đơn yêu c u tính 

đến n ày 09/8/2018 căn cứ t eo quy địn   ợp đồn  tín dụn  số 

01/2016/3888969/HĐTD n ày 19/5/2016 yêu c u này củ  n uyên đơn là p ù  ợp 

n  ĩ nên c ấp n ận, lãi tron   ạn 72 617 333đồn , lãi quá  ạn 32.265.333đồn , 

tổn  cộn  tiền lãi 104 882 666đồn , lãi p át sin  tươn  ứn  t eo lãi suất c ậm trả 

được quy địn  t eo  ợp đồn  tín dụn  c o đến k i ông P t  n  toán toàn bộ k oản 

tiền v y. 

Từ n ữn  cơ sở trên n  ĩ nên buộc ôn  N uyễn Văn P p ải trả c o Ngân 

hàng TMCP đ u tư và p át triển Việt số tiền vồn 210 000 000đ và lãi suất p át 

sin  tín  đến n ày 09/8/2018 là 104 882 666đồn , tổn  cộn  vốn lãi 

314 882 666đồn . 

 [2.2] Đối với  ợp đồn  t ế c ấp bất độn  sản số 01/2014/3888969/HĐ Đ 

n ày 17/7/2014 ký  iữa NH TMCP ĐT&PT VN với bên t ế c ấp là ôn  N uyễn 

Văn P t eo đó ôn  P có t ế c ấp 4  iấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất, do ôn  P 

trả bớt một p  n vốn  ốc n uyên đơn đã trả lại c o ôn  P 02  iấy c ứn  n ận 

quyền sử dụn  đất  ồm: Quyền sử dụn  đất 2L (t ử  đất số 329; tờ bản đồ số 06; 

diện tíc  đất 9 500m
2
), tọ  lạc tại xã PH,  uyện TN, tỉn  Đồn  T áp và Quyền sử 

dụn  đất 2L (t ử  đất số 219; tờ bản đồ số 06; diện tíc  đất 4 450m
2
), tọ  lạc tại 

xã PH,  uyện TN, tỉn  Đồn  T áp. 
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Trườn   ợp ôn  P k ôn  t ực  iện n  ĩ  vụ trả nợ t   N ân  àn  có quyền 

yêu c u Cơ qu n có t ẩm quyền p át mại tài sản t ế c ấp để t u  ồi nợ t eo Hợp 

đồn  t ế c ấp số 01/2014/3888969/HĐĐ  n ày 17/7/2014 là: 

Quyền sử dụn  đất ONT, đất CLN (t ử  đất số 44; tờ bản đồ số 05; diện 

tíc  đất 3 174,8m
2
), tọ  lạc ấp HT, xã KA,  uyện CM, tỉn  An Gi n   Do ôn  P 

đứn  tên c ủ sở  ữu; 

Quyền sử dụn  đất 2L (t ử  đất số 332; tờ bản đồ số 06; diện tíc  đất 

10.037m
2
), tọ  lạc xã PH,  uyện TN, tỉn  Đồn  T áp  Do ôn  P đứn  tên c ủ sở 

 ữu;  

[3] Về án p í:  ị đơn p ải c ịu t eo quy địn . 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT Đ NH: 

  Căn cứ vào: Điều 471; Điều 474; Điều 476, Điều 715, Điều 721  ộ luật dân 

sự 2005; k oản 2 Điều 91; Điều 95 Luật các tổ c ức tín dụn ; Điều 26, Điều 35, 

Điều 39  ộ luật tố tụn  dân sự; N  ị quyết số 326/2016/U TVQH14 n ày 

30/12/2016 quy địn  về mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í 

và lệ p í Tò  án;  

Tuyên xử: 

C ấp n ận yêu c u k ởi kiện củ  NH TMCP ĐT&PT VN đối với ông 

N uyễn Văn P. 

 uộc ôn  N uyễn Văn P có n  ĩ  vụ trả cho NH TMCP ĐT&PT VN số 

tiền vốn 210 000 000đồn  và lãi đến ngày 09/8/2018 là   104.882.666đồn . Tổn  

cộn  vốn và lãi 314 882 666đồn  

Kể từ n ày 10/8/2018  ông P còn p ải c ịu k oản tiền lãi quá  ạn củ  số 

tiền nợ  ốc c ư  t  n  toán, t eo mức lãi suất mà các bên t ỏ  t uận tron   ợp 

đồn  c o đến k i t  n  toán xon  k oản nợ  ốc  

Trườn   ợp ôn  N uyễn Văn P k ôn  t ực  iện n  ĩ  vụ trả nợ t   N ân 

 àn  có quyền yêu c u Cơ qu n có t ẩm quyền p át mãi tài sản t ế c ấp để t u 

 ồi nợ t eo  ợp đồn  t ế c ấp số 01/2014/3888969/HĐĐ  n ày 17/7/2014 là: 

+ Quyền sử dụn  đất số CH09429 do Ủy b n n ân dân  uyện C ợ Mới cấp 

n ày 25/11/2010 loại đất ONT, đất CLN (t ử  đất số 44; tờ bản đồ số 05; diện tíc  

đất 3 174,8m
2
), tọ  lạc ấp HT, xã KA,  uyện CM, tỉn  An Gi n   Do ôn  P đứn  

tên c ủ sở  ữu; 

+ Quyền sử dụn  đất số H01301 do Ủy b n n ân dân  uyện T m Nôn , 

tỉn  Đồn  T áp cấp n ày 28/5/2008 loại đất 2L (t ử  đất số 332; tờ bản đồ số 06; 

diện tíc  đất 10 037m
2
) tọ  lạc xã PH, huyện TN, tỉn  Đồn  T áp  Do ôn  P đứn  

tên c ủ sở  ữu;  

 n ph     T:  n  N uyễn Văn P p ải c ịu 15.744.133đồn   
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Hoàn trả số tiền 17 424.000đồn  tiền tạm ứn  án p í c o NH TMCP 

ĐT&PT VN t eo biên l i số 0019096 ngày 10/01/2018 tại C i cục T i  àn  án 

dân sự  uyện C ợ Mới.  

 áo c o các bên đươn  sự biết có quyền k án  cáo tron   ạn 15 n ày kể từ 

n ày tuyên án  Riêng ông P vắn  mặt tại p iên tò  được quyền k án  cáo tron  

 ạn 15 n ày, t ời  ạn k án  cáo được tín  từ n ày bản án được  i o  oặc được 

niêm yết  

Trườn   ợp bản án, quyết địn  được t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 Luật 

t i  àn  án dân sự t   n ười được t i  àn  án dân sự, n ười p ải t i  àn  án dân 

sự có quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu c u t i  àn  án, tự n uyện t i  àn  

án  oặc bị cưỡn  c ế t i  àn  án t eo quy địn  tại các Điều 6, 7 và 9 Luật t i 

 àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án được t ực  iện t eo quy địn  tại Điều 30 

Luật t i  àn  án dân sự /. 
 

Nơi nhận:  

- TAND tỉn  An Gi n ; 

- C i cục THADS  uyện C ợ Mới;                                              

- VKSND  uyện C ợ Mới; 

- Các đươn  sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án          

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  Ơ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                T  n Th nh   nh 
 


